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Tóm tắt. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đánh giá ảnh hưởng của dung môi chiết đến hàm lượng 

tổng triterpenoid và định lượng ba hợp chất triterpenoid saponin lựa chọn gồm Rb1, Rb3 và Rd trong 

cao chiết từ cây Ngấy hương (Rubus cochinchinensis). Phương pháp trắc quang sử dụng thuốc thử 

vanillin trong môi trường HClO₄ được áp dụng để xác định hàm lượng tổng triterpenoid. Các hợp chất 

saponin được định lượng bằng kỹ thuật sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC). Bảy hệ dung môi đã được 

khảo sát, trong đó ethanol cho hiệu suất chiết triterpenoid cao nhất (56,40 ± 0,53 mg oleanolic acid/g). 

Phân tích HPLC cho thấy hàm lượng các hợp chất saponin Rb1, Rb3 và Rd lần lượt là 327,58 ± 2,84; 

324,95 ± 7,91 và 135,17 ± 1,09 μg/g. So sánh với một số loài dược liệu quen thuộc như Korean Red 

Ginseng và Panax quinquefolius, chúng tôi nhận thấy cây Ngấy hương có tiềm năng vượt trội về hàm 

lượng triterpenoid saponin và là nguồn nguyên liệu triển vọng để phát triển các chế phẩm có hoạt tính 

sinh học cao, đặc biệt trong lĩnh vực dược phẩm và thực phẩm chức năng. 

Từ khoá: Ngấy hương, tổng triterepnoid, Rb1, Rb3, Rd 
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Abstract. In this study, we evaluated the effect of extraction solvents on the total triterpenoid content 

and quantified three selected triterpenoid saponins Rb1, Rb3, and Rd in the extract of Rubus 

cochinchinensis. The total triterpenoid content was determined by using a colorimetric method with 

vanillin reagent in a perchloric acid medium, and the saponin compounds were quantified by means of 

high-performance liquid chromatography. Seven solvent systems were investigated, among which 

ethanol yielded the highest extraction efficiency for the triterpenoids (56.40 ± 0.53 mg oleanolic acid/g). 

The content of Rb1, Rb3, and Rd was 327.58 ± 2.84, 324.95 ± 7.91, and 135.17 ± 1.09 μg/g, respectively. 

Compared with well-known medicinal plants such as Korean Red Ginseng and Panax quinquefolius, R. 

cochinchinensis demonstrated superior levels of triterpenoid saponins. These findings suggest that R. 

cochinchinensis is a promising natural source for the development of biologically active products, 

particularly in the fields of pharmaceuticals and functional foods. 

Keywords: Rubus cochinchinensis, total triterpenoids, Rb1, Rb3, Rd 

1 Mở đầu 

Triterpenoid là một nhóm hợp chất có hoạt 

tính sinh học phong phú, phân bố rộng rãi trong 

giới thực vật và hiện đang thu hút sự quan tâm 

đáng kể trong các lĩnh vực y học và chăm sóc sức 

khỏe. Về mặt cấu trúc, triterpenoid thuộc phân 

nhóm terpene, bao gồm sáu đơn vị isopren liên 

kết với nhau theo dạng mạch hở hoặc mạch vòng 

[1]. Trong những năm gần đây, các triterpenoid 

đã được nghiên cứu sâu rộng nhờ có đặc tính sinh 

học phong phú, như khả năng làm giảm 

cholesterol, hỗ trợ chức năng tim mạch, chống kết 

tập tiểu cầu, kích thích hệ miễn dịch, cũng như 

các hoạt tính chống oxy hóa, chống viêm, bảo vệ 

tế bào và ức chế sự phát triển của tế bào ung thư 

[1-3]. Những đặc tính này cho thấy tiềm năng ứng 

dụng rộng rãi của triterpenoid trong phòng ngừa 

và điều trị nhiều bệnh, đặc biệt là chống oxy hoá 

và ung thư . 

Saponin là một nhóm hợp chất chuyển hóa 

thứ cấp với nhiều hoạt tính sinh học quan trọng 

và đã được ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực 

dược phẩm. Về mặt cấu trúc, saponin bao gồm 

một phần aglycon (sapogenin) liên kết với một 

hoặc nhiều đơn vị đường thông qua liên kết 

glycoside. Dựa trên bản chất của aglycon, saponin 

được phân loại thành hai nhóm chính: 

triterpenoid saponin và steroidal saponin. Sự đa 

dạng về cấu trúc của các saponin phụ thuộc vào 

số lượng, loại đường và vị trí liên kết trên phân tử 

aglycon [4]. Trong đó, ba hợp chất ginsenosid 

gồm Rb1 (Gypenosid III), Rb3 (Gypenosid IV) và 

Rd (Gypenosid VIII) có các hoạt tính chống viêm, 

chống oxy hóa và ức chế sự phát triển của tế bào 

ung thư và thường được sử dụng làm chỉ thị 

(marker) để đánh giá chất lượng các sản phẩm từ 

Nhân sâm và Giảo cổ lam [5-8]. 

Ngấy hương, tên khoa học là Rubus 

cochinchinensis Tratt., còn được gọi với các tên 

khác như cây Ngấy, Ngấy chĩa lá, Đũm hương 

hay Tu hú, là loài thực vật phân bố chủ yếu ở khu 

vực Đông Á, đặc biệt tại Việt Nam, Lào, 

Campuchia và miền Nam Trung Quốc. Loài cây 

này đã thu hút sự quan tâm của giới nghiên cứu 

nhờ tiềm năng trong hỗ trợ điều trị các bệnh liên 

quan đến căng thẳng oxy hóa, viêm, tiểu đường 

và tổn thương gan [9]. Về thành phần hóa học, 

Trịnh Phương Liên và cộng sự [10] đã phân lập 

được năm hợp chất triterpenoid thuộc khung 

ursan từ dịch chiết lá Ngấy hương, bao gồm acid 

ursolic, acid 2-oxopomolic, acid tormentic, 

suavissimoside F1 và 2-O-acetylsuavissimoside 

F1. Phạm Nguyễn Anh Thư và cộng sự [11] phân 

lập được năm hợp chất từ cao phân đoạn ethyl 

acetate của phần trên mặt đất của cây Rubus 
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cochinchinensis, bao gồm suavissimoside F1, niga-

ichigoside F1, apigenin, acid vanillic và acid 

protocatechuic. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa 

có công trình nào công bố dữ liệu về tổng hàm 

lượng triterpenoid cũng như hàm lượng các 

triterpenoid saponin đặc hiệu như Rb1, Rb3 và Rd 

trong loài cây này. 

Trong nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành 

đánh giá ảnh hưởng của dung môi chiết đến tổng 

hàm lượng triterpenoid bằng phương pháp trắc 

quang và hàm lượng ba saponin triterpenoid đặc 

hiệu là Rb1, Rb3 và Rd bằng phương pháp sắc ký 

lỏng hiệu năng cao (HPLC) trong cao chiết từ cây 

Ngấy hương. 

2 Thực nghiệm 

2.1 Nguyên liệu, hóa chất và thiết bị 

Ngấy hương được thu hái tại Vườn Quốc 

gia Bạch Mã, huyện Phú Lộc, Thành phố Huế và 

được định danh tại Khoa Sinh học, Trường Đại 

học Khoa học, Đại học Huế. 

Tất cả hóa chất đều đạt tiêu chuẩn phân 

tích: acid perchloric (HCLO4), acid oleanolic, 

vanillin, acid acetic băng (CH3COOH), methanol, 

acetonitrile (Fisher Scientific, Mỹ) và các chất 

chuẩn Rb1 (Gypenosid III), Rb3 (Gypenosid IV) 

và Rd (Gypenosid VIII) (Sigma-Aldrich, Mỹ). 

Thiết bị chính được sử dụng là máy quang 

phổ Jasco V-630 (Nhật Bản) và hệ thống HPLC 

hiệu Chromaster (Hitachi, Nhật Bản). 

2.2 Chiết xuất cao toàn phần 

Mẫu nguyên liệu khô (3 gam) được chiết 

bằng kỹ thuật chiết rắn – lỏng với một trong bảy 

dung môi, bao gồm nước, ethanol, ethanol – nước 

(1:1; v/v), acetone, acetone – nước (1:1; v/v), 

methanol và methanol – nước (1:1; v/v). Các điều 

kiện chiết được thiết lập như sau: tỷ lệ nguyên 

liệu khô/dung môi là 1:25 (g/mL), thời gian chiết 3 

giờ, lặp lại ba lần chiết; nhiệt độ chiết là điểm sôi 

của từng dung môi [12]. Sau quá trình chiết, dịch 

chiết được làm nguội về nhiệt độ phòng, lọc và 

gộp lại với nhau. Dịch chiết tổng được cô đặc 

dưới áp suất giảm bằng phương pháp cô quay 

chân không nhằm thu được cao chiết toàn phần. 

2.3 Xác định hàm lượng tổng triterpenoid 

Hàm lượng tổng triterpenoid được xác 

định dựa trên phản ứng tạo màu giữa triterpenoid 

và thuốc thử vanillin trong môi trường acid 

perchloric. Cụ thể, 1 mL dung dịch mẫu được  

loại bỏ hoàn toàn dung môi. Sau đó, thêm vào 

mỗi ống nghiệm 0,3 mL dung dịch vanillin 5% 

(trong acid acetic băng – CH₃COOH) và 1 mL 

HClO₄ đậm đặc. Hỗn hợp được ủ trong bể cách 

thủy ở 60 °C trong 15 phút. Tiếp theo, hỗn hợp 

phản ứng được đưa về nhiệt độ phòng và bổ sung 

thêm 3,7 mL CH₃COOH. Độ hấp thụ quang của 

dung dịch sau phản ứng được đo tại bước sóng 

540 nm bằng máy quang phổ UV-Vis. Hàm lượng 

tổng triterpenoid được biểu thị dưới dạng 

miligam tương đương acid olanolic (OA) trên một 

gam dược liệu khô [13]. 

2.4 Định lượng các hợp chất saponin 

Cân chính xác 100 mg cao chiết, sau đó hoà 

tan bằng methanol, lọc qua màng lọc cellulose với 

kích thước lỗ 0,45 μm và định mức thành 10 mL. 

Phân tích sắc ký lỏng hiệu năng cao được sử dụng 

để xác định các hợp chất saponin (cột pha đảo 

Ultra C8 5um (RESTEK) (250 × 4,6 mm) chứa các 

hạt có kích thước 5 μm và sử dụng đầu dò UV-

Vis). Phương pháp sử dụng chế độ đẳng dòng với 

pha động acetonitril – nước (37:63; v/v) ở tốc độ 

dòng 1 mL/phút, thể tích mẫu sử dụng 10 μL và 

bước sóng phát hiện 347 nm. Độ đúng của 

phương pháp phân tích được đánh giá thông qua 

độ thu hồi, sử dụng kỹ thuật thêm chuẩn. Mẫu 

chiết xuất từ cây Ngấy hương được thêm chất 

chuẩn với nồng độ 2 μg/mL của các hợp chất 

nghiên cứu. Hiệu suất thu hồi của từng hợp chất 

được tính theo công thức:   
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Độ thu hồi (%) = (C₂ – C₁)/C₀ × 100  

trong đó C₂ là nồng độ của mẫu sau khi thêm 

chuẩn; C₁ là nồng độ ban đầu của mẫu; C₀ là nồng 

độ chuẩn được thêm vào (20 μg/mL). Giá trị thu 

hồi nằm trong khoảng 70–120% được xem là chấp 

nhận được. Giới hạn phát hiện (LOD) và giới hạn 

định lượng (LOQ) của từng hợp chất được xác 

định dựa trên tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu (S/N), với 

LOD và LOQ lần lượt tương ứng với tỉ lệ S/N 

bằng 3 và 10. 

2.5. Xử lý số liệu 

 Tất cả các phân tích được tiến hành ít nhất 

ba lần và các giá trị này được trình bày dưới dạng 

giá trị trung bình cùng với độ lệch chuẩn (𝑋̅ ± S). 

Dữ liệu được phân tích bằng phần mềm Excel. So 

sánh thống kê được thực hiện bằng phân tích 

phương sai một chiều với giá trị p < 0,05. 

3 Kết quả và thảo luận 

3.1 Ảnh hưởng của dung môi chiết đến hàm 

lượng tổng triterpenoid 

Tồn tại nhiều kỹ thuật để chiết xuất các hợp 

chất triterpenoid từ dược liệu, như chiết Soxhlet, 

chiết siêu tới hạn bằng CO₂, chiết hồi lưu và chiết 

hồi lưu có hỗ trợ siêu âm. Tuy nhiên, hiệu suất và 

hàm lượng triterpenoid thu được không chỉ phụ 

thuộc vào kỹ thuật chiết mà còn vào dung môi sử 

dụng. Tùy theo dạng cấu trúc hóa học của 

triterpenoid như aglycone, glycoside, dạng acid 

hoặc không acid và sự phân bố của các phân tử 

này trong dược liệu, khả năng hòa tan của chúng 

trong từng loại dung môi sẽ khác nhau do sự khác 

biệt về độ phân cực và nhóm chức. Cụ thể, các 

triterpenoid thuộc nhóm aglycone và không acid 

có đặc tính kỵ nước, ít phân cực, do đó tan tốt 

trong các dung môi hữu cơ có độ phân cực thấp 

đến trung bình, như hexane, acetone, chloroform 

và ethyl acetate. Ngược lại, các triterpenoid dạng 

glycoside (triterpenoid saponin) và các triterpenic 

acid có độ phân cực cao hơn, dễ hòa tan trong 

nước và các dung môi phân cực, như methanol và 

ethanol. Trong nghiên cứu này, chúng tôi tiến 

hành khảo sát bảy hệ dung môi gồm nước, 

ethanol, methanol, acetone, hỗn hợp nước – 

ethanol, nước –methanol và nước – acetone nhằm 

đánh giá ảnh hưởng của hệ dung môi đến hàm 

lượng triterpenoid tổng trong dịch chiết thu được 

từ cây Ngấy hương. 

Hàm lượng tổng triterpenoid trong các mẫu 

Ngấy hương được xác định dựa trên đường 

chuẩn với chất chuẩn là acid oleanolic trong 

khoảng nồng độ từ 5 đến 80 μg/mL. Phương trình 

hồi quy tuyến tính tương ứng là Abs = 0,015 × CAO 

+ 0,0016 với hệ số tương quan R = 0,9986. 

Công thức tính: 

Tổng triterpenoid = 
Abs − 0,0016

0,015
× 𝑉 ×

100

𝑚 × (100 − 𝑊)
 (mg OA/g) 

Kết quả khảo sát ảnh hưởng của của dung 

môi chiết đến hàm lượng triterpenoid được trình 

bày trong Bảng 1. 

Kết quả từ bảng 1 cho thấy hàm lượng tổng 

triterpenoid trong các dung môi khảo sát dao 

động từ 30,24 ± 1,17 đến 56,40 ± 0,53 mg OA/g. 

Trong số bảy hệ dung môi được khảo sát, ethanol 

cho hiệu suất chiết triterpenoid cao nhất, kế đến là 

methanol (53,50 ± 1,04 mg OA/g) và ethanol – 

nước (1:1, v/v) (49,90 ± 0,49 mg OA/g). Ngược lại, 

acetone, dung môi có độ phân cực thấp, cho hàm 

lượng thấp nhất (30,24 ± 1,17 mg OA/g), cho thấy 

khả năng hòa tan hạn chế đối với các triterpenoid 

phân cực như saponin. Dung môi nước, tuy có độ 

phân cực cao nhưng hàm lượng thu được 41,10 ± 

0,20 mg OA/g, cao hơn acetone nhưng thấp hơn 

các dung môi hữu cơ phân cực như ethanol và 

methanol. Điều này cho thấy các phân tử 

triterpenoid trong Ngấy hương bao gồm dạng 

acid, không acid, dạng aglycone hay glycoside. 

Cao ethanol (56,40 ± 0,53) × 103 µg OA/g) có 

hàm lượng triterpenoid cao hơn rất nhiều so với 
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hàm lượng triterpenoid của L. pricei với 380,21 ± 

15,63 (μg OA/g), L. sinense với 205,12 ± 0,30 (μg 

OA/g) và L. lucidum với 957,69 ± 4,81(μg OA/g) 

[14]. Kết quả này cho thấy Ngấy hương là dược 

liệu giàu các hợp chất triterpenoid. 

Như vậy, ethanol được xác định là dung 

môi chiết xuất hiệu quả nhất đối với tổng 

triterpenoid trong mẫu Ngấy hương, đồng thời là 

lựa chọn phù hợp để tiến hành định lượng các 

saponin đặc hiệu bằng phương pháp HPLC ở giai 

đoạn tiếp theo. Kết quả này góp phần làm sáng tỏ 

ảnh hưởng của dung môi đến khả năng thu nhận 

nhóm hợp chất có hoạt tính sinh học cao (tổng 

triterpenoid) từ cây Ngấy hương. 

Bảng 1. Hàm lượng tổng triterpenoid (mg OA/g) của dịch chiết từ cây Ngấy hương trong các dung môi khác nhau 

STT Ethanol 

Ethanol – 

Nước (1:1; 

v/v) 

Acetone Nước 

Acetone – 

Nước (1:1; 

v/v) 

Methanol – 

Nước (1:1; 

v/v) 

Methanol 

1 55,82 49,49 31,60 41,33 33,73 44,16 53,78 

2 56,87 49,78 29,60 40,96 33,44 44,04 52,36 

3 56,51 50,44 29,53 41,02 33,09 42,82 54,38 

XTB ± S 56,40 ± 0,53 49,90 ± 0,49 30,24 ± 1,17 41,10 ± 0,20 33,42 ± 0,32 43,67 ± 0,74 53,50 ± 1,04 

        

3.2 Hàm lượng các hợp chất saponin Rb1, Rb3 

và Rd 

 Các nghiên cứu trước đây đã chứng minh 

rằng các saponin Rb1, Rb3 và Rd đóng vai trò 

quan trọng trong việc giải thích các hoạt tính sinh 

học của chiết xuất thực vật, bao gồm khả năng 

chống oxy hóa, điều hòa miễn dịch và chống ung 

thư [15-18]. Trong nghiên cứu này, hàm lượng các 

hợp chất Rb1, Rb3 và Rd trong dịch chiết từ cây 

Ngấy hương đã được xác định thông qua kỹ thuật 

sắc ký lỏng hiệu năng cao. Phương pháp phân 

tích được thiết lập cho thấy hiệu quả trong việc 

phát hiện các saponin lựa chọn với độ tuyến tính 

cao (hệ số tương quan R > 0,99) và độ thu hồi đạt 

yêu cầu, dao động trong khoảng từ 97,65% đến 

98,56% (Bảng 2). Sắc ký đồ của chất chuẩn và dịch 

chiết Ngấy hương được trình bày trên Hình 1. 

Bảng 2. Phương trình hồi quy, hệ số tương quan, độ thu hồi của Rb1, Rb3 và Rd 

STT 
Hợp 

chất 
Phương trình hồi quy 

Hệ số tương 

quan (R) 

Khoảng nồng độ 

tuyến tính (µg/mL) 

LOD 

(µg/mL) 

LOQ 

(µg/mL) 

Độ thu 

hồi (%) 

1 Rb1 y = 16298 × x – 7674,3 0,9999 50–250 1,26 4,20 98,56 

2 Rb3 y = 13534 × x + 7442,3 0,9999 50–250 1,31 4,37 97,65 

3 Rd y = 18037 × x + 23012 0,9998 50–250 1,02 3,40 98,47 
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Hình 1. Sắc ký đồ HPLC của chất chuẩn và cao chiết từ cây Ngấy hương 

Hàm lượng ba hợp chất saponin 

triterpenoid Rb1, Rb3 và Rd được trình bày trong 

Bảng 3. Hàm lượng của Rb1 đạt 327,58 ± 2,84 

μg/g, Rb3 là 324,95 ± 7,91 μg/g, trong khi Rd có 

hàm lượng thấp hơn với 135,17 ± 1,09 μg/g. Đáng 

chú ý là so với các loài dược liệu quen thuộc như 

Panax quinquefolius (Rb1: 3,419 ± 0,052 μg/g, Rb3: 

0,112 ± 0,010 μg/g, và Rd: 0,871 ± 0,031) [19], 

Korean Red Ginseng (Rb1: 94,06–114,00 μg/g; Rb3: 

4,55–10,80 μg/g) [20], hàm lượng các hợp chất 

saponin Rb1, Rb3 và Rd trong dịch chiết từ cây 

Ngấy hương cao hơn đáng kể nhưng lại thấp hơn 

so với trong cây Sâm Lai Châu – Panax 

vietnamensis var. fuscidicus (Rb1: 17,9 mg/g, Rd 3,2 

mg/g) [21]. Các kết quả trên cho thấy Ngấy hương 

là một nguồn nguyên liệu tự nhiên giàu saponin 

triterpenoid, có thể ứng dụng trong lĩnh vực dược 

Bảng 3. Hàm lượng saponin (μg/g) có trong cao 

ethanol từ cây Ngấy hương 

STT Rb1 Rb3 Rd 

1 325,48 318,19 136,44 

2 330,81 333,65 134,54 

3 326,44 323,01 134,54 

XTB ± S 327,58 ± 2,84 324,95 ± 7,91 135,17 ± 1,09 

 



Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên 
Tập 135, Số 1A, 51–58, 2026 

pISSN 1859-1388 
eISSN 2615-9678 

 

DOI: 10.26459/hueunijns.v135i1A.7900 57 

 

  

phẩm và thực phẩm chức năng, hướng đến tác 

dụng chống oxy hóa, điều hòa miễn dịch và hỗ trợ 

điều trị ung thư. 

4 Kết luận 

Kết quả nghiên cứu cho thấy dung môi 

chiết là yếu tố quyết định đến hàm lượng tổng 

triterpenoid từ cây Ngấy hương. Trong số bảy hệ 

dung môi được khảo sát, ethanol cho hiệu quả 

chiết cao nhất đối với tổng triterpenoid. Bên cạnh 

đó, ba hợp chất saponin triterpenoid quan trọng 

là Rb1, Rb3 và Rd đã được định lượng thành công 

bằng phương pháp HPLC (Rb1: 327,58 ± 2,84 

μg/g, Rb3: 324,95 ± 7,91 μg/g và Rd: 135,17 ± 1,09 

μg/g). Đây là lần đầu tiên các hợp chất này được 

xác định trong cây Ngấy hương với hàm lượng 

cao hơn đáng kể so với trong các loài thực vật đã 

được nghiên cứu trước đây. Những phát hiện này 

không chỉ cung cấp cơ sở khoa học cho việc sử 

dụng cây Ngấy hương trong y học cổ truyền mà 

còn mở ra hướng ứng dụng mới trong nghiên cứu 

và phát triển các sản phẩm dược liệu hiện đại có 

nguồn gốc từ thiên nhiên. 
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